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III. BIỆN PHÁP CHỐNG BỆNH 

1. Thực hiện tốt an toàn sinh học và “5 KHÔNG”

2. Giám sát và cảnh báo dịch bệnh

3. Thực hiện công tác tiêu hủy lợn 

2. Vệ sinh làm sạch

Vệ sinh hàng ngày trong, ngoài chuồng nuôi, quét dọn, thu gom 
rác và chất thải. Rửa sạch chuồng trại, dụng cụ, bảo hộ lao động 
bằng nước với xà phòng hoặc chất tẩy rửa.

Định kỳ 1 lần/tuần tổng vệ sinh toàn bộ khu vực chăn nuôi.

Sát trùng trong, ngoài chuồng nuôi, các thiết bị, dụng cụ, bảo 
hộ lao động trước khi đưa vào trại và sau khi sử dụng.

Sát trùng người và phương tiện

Xử lý phân và chất thải bằng biogas, chôn, đốt.

3. Sát trùng

Phun sát trùng trong và ngoài chuồng nuôi

Tất cả các phương tiện phải thực hiện vệ sinh, sát trùng 
trước và sau khi ra, vào trại

Đốt chất thải                               Chôn chất thải

Tiêu hủy xác lợn chết và sản phẩm từ lợn theo đúng hướng 
dẫn của cơ quan thú y.
Phòng bệnh bằng Vắc xin
Thực hiện tiêm phòng theo đúng khuyến cáo của nhà sản 
xuất cho từng đối tượng vật nuôi

Không giấu dịch (thông báo với chính quyền và cơ quan 
chuyên môn khi phát hiện lợn nghi mắc bệnh DTLCP).

Không mua, bán lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết. 
Không vứt lợn chết ra môi trường xung quanh. 
Không sử dụng thức ăn thừa chưa qua nấu chín làm 
thức ăn cho lợn.

Người chăn nuôi thường xuyên theo dõi, giám sát đàn lợn; nếu 
phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lợn 
chết không rõ nguyên nhân hoặc lợn, sản phẩm của lợn nhập 
lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc thì báo cơ quan thú y, 
chính quyền địa phương.

Thực hiện công tác tiêu hủy lợn khi có dịch Khi có dịch 
bệnh xảy ra, phải chấp hành tiêu hủy theo hướng dẫn của 
cơ quan thú y địa phương. 

Thực hiện kê khai, báo cáo với chính quyền địa phương đầy 
đủ đúng quy định.

Cung cấp hồ sơ, chứng từ cho các cơ quan liên quan để 
được hỗ trợ (nếu có).
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Tiêu hủy lợn mắc bệnh
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Bệnh Dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút 
gây ra, khi lợn bị bệnh, tỷ lệ chết cao, có thể lên đến 100%. Hiện 
nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Vi rút Dịch tả lợn châu Phi có trong máu, cơ quan nội tạng, dịch bài 
tiết của lợn nhiễm bệnh. Lợn sau khi khỏi bệnh sẽ ở thể mãn tính 
có thể mang vi rút suốt đời.

Vi rút có thể bị tiêu diệt ở nhiệt độ 560C trong 70 phút hoặc ở 600C 
trong 20 phút, trong máu lợn ở nhiệt độ 40C trong 18 tháng.

Vi rút mẫn cảm với hầu hết các hóa chất và thuốc sát trùng thông 
thường như vôi, Iotdine, chloroform, Virkon® S,…và xà phòng

Lợn sốt cao (40,5-420C).  

Lợn bỏ ăn, lười vận động.

Da tai, cẳng chân, phần dưới ngực và bụng đỏ sau đó xanh tím. 

Tiêu chảy đôi khi lẫn máu hoặc có thể táo bón.

Bệnh lây trực tiếp từ lợn ốm sang lợn khỏe.

Bệnh lây gián tiếp do tiếp xúc với người, động vật, phương 
tiện, dụng cụ, thức ăn, nước uống, môi trường có mầm bệnh.

3. Triệu chứng bệnh

1. Đặc điểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Bệnh tích trên da lợn mắc bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Chăn nuôi cùng vào - cùng ra. 

Kiểm soát con giống: con giống phải sạch bệnh, giống mới 
mua phải nuôi cách ly ít nhất 2 tuần (Chuồng cách ly) càng 
xa chuồng đang nuôi càng tốt.

Cách ly khu vực chuồng nuôi với nơi ở của người và động vật 
khác (hàng rào, vách ngăn xung quanh, cửa ra vào có khóa, 
bố trí hố hoặc khay sát trùng,…. Không nuôi các động vật 
khác như lợn rừng, gà, vịt, chó mèo,… trong khu vực nuôi lợn).

Kiểm soát chặt chẽ khách tham quan chuồng, trại, khu vực 
chăn nuôi.

Sử dụng quần áo, ủng, bảo hộ lao động riêng cho khu vực chăn 
nuôi, vệ sinh sát trùng quần áo, dụng cụ bảo hộ trước và sau 
khi sử dụng.

Diệt chuột và côn trùng gây hại

Ngăn chặn chim, động vật hoang dã và thú nuôi khác vào khu 
vực chăn nuôi lợn.

Cung cấp nước sạch (Nước máy hoặc nước giếng khoan qua 
lọc) dùng cho lợn.

Kiểm soát nguồn thức ăn cho lợn ăn: Không cho lợn ăn thức ăn 
thừa của người khi chưa được nấu chín. Thức ăn hoặc nguyên 
liệu thức ăn đảm bảo chất lượng, không nhiễm mầm bệnh.

 Thực hiện an toàn sinh học trong chăn nuôi gồm:

1. Cách ly, kiểm soát ra, vào cơ sở chăn nuôi:

2. Đường truyền lây bệnh

Tiêu diệt ruồi, chuột, ngăn chó, mèo….vào khu vực chăn nuôi

Khu chăn nuôi 
biệt lập

   Cổng khu 
chăn nuôi

Sử dụng bảo hộ lao động và sát trùng 
trước khi vào khu vực chăn nuôi
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